
THCS Phú Hòa Đông                                                                                                     GDCD 7 

Tuần 26 :    

 ÔN TẬP 

BÀI 12: SỐNG VÀ LÀM VIỆC CÓ KẾ HOẠCH 

Câu 1: Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? 

Là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một 

cách hợp lí để mọi việc được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, có chất lượng. 

Câu 2: Khi thực hiện bảng kế hoạch phải đảm bảo các nhiệm vụ nào? 

Phải đảm bảo các nhiện vụ: rèn luyện, học tập, lao động, hoạt động, nghĩ ngơi, 

giúp gia đình. 

BÀI 13: QUYỀN ĐƯỢC BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC CỦA 

TRẺ EM VIỆT NAM 

Câu 1: Quyền bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ? 

*Quyền được bảo vệ: 

-Trẻ em có quyền có khai sinh và có quốc tịch. 

-Trẻ em được Nhà nước và xã hội tôn trọng, bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân 

phẩm và danh dự. 

*Quyền được chăm sóc: 

-Trẻ em được nuôi dạy, chăm sóc để phát triển, được bảo vệ sức khỏe. 

-Được sống chung với cha mẹ, được hưởng sự chăm sóc của các thành viên 

trong gia đình. 

-Trẻ em tàn tật, khuyết tật được Nhà nước và xã hội giúp đỡ. 

-Trẻ em không nơi nương tựa được Nhà nước và xã hội tổ chức, chăm sóc, nuôi 

dạy. 

*Quyền được giáo dục: 

-Trẻ em có quyền được học tập, được dạy dỗ. 

-Trẻ em có quyền được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa, thể 

thao. 
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Câu 2: Bổn phận của trẻ em: 

-Yêu Tổ quốc. 

-Tôn trọng pháp luật, tôn trọng tài sản của người khác. 

-Yêu quý, kính trọng, giúp đỡ ông bà, cha mẹ. 

-Không đánh bạc, uống rượu, dùng các chất kích thích có hại cho sức khỏe. 

3/ Trách nhiệm: 

* Gia đình: 

- Cha mẹ chịu trách nhiệm về bảo vệ, chăm sóc nuôi dạy trẻ, 

- Tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển. 

* Nhà nước và xã hội: 

- Có trách nhiệm tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ, 

- Giáo dục và bồi dưỡng các em trở thành người công dân có ích cho đất nước. 

BÀI 14: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Câu 1: Thế nào là bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên: 

-Là giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp, đảm bảo cân bằng sinh thái, cải 

thiện môi trường. 

- Ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do môi trường và thiên nhiên gây ra. 

- Khai thác sử dụng hợp lí, tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Câu 2: Nguyên nhân gây ô nhiễn môi trường? 

- Tiếng ồn, khói bụi 

- Do các loại hóa chất  bảo vệ thực vật, chất độc hóa học. 

- Xã rác. 

- Chất thải rắn. 

- Do chất thảy của các nhà máy, xí nghiệp. 

- Chất phóng xạ… 

Câu 3: Biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên? 
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- Trồng nhiều cây xanh. 

- Hạn chế dùng túi nilon. 

- Xử lý vệ sinh môi trường xung quanh. 

- Tận dụng năng lượng mặt trời. 

- Tiết kiệm giấy. 

- Sử dụng chất liệu từ thiên nhiên. 

Câu 4: Trách nhiệm: 

-  Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên là nhiện vụ trọng yếu, cấp bách của 

quốc gia, là sự nghiệp của toàn dân. 

- Bảo vệ mội trường thì con người mới có thể tạo ra cuộc sống tốt đẹp, bền 

vững, lâu dài. 

- Nghiêm cấm mọi hoạt động làm suy kiệt nguồn tài nguyên, hủy hoại môi 

trường. 

BÀI 15:  BẢO VỆ DI SẢN VĂN HÓA 

Câu 1: Khái niệm 

*Di sản văn hóa: 

- Là sản phẩm tinh thần ,vật chất có giá trị lịch sử ,văn hóa ,khoa học được lưu 

truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. 

- Gồm di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể 

*Di tích lịch sử văn hóa: 

Là công trình xây dựng địa điểm và các di vật ,cổ vật ,bảo vật quốc gia thuộc 

công trình địa điểm đó có giá trị lịch sử ,văn hóa ,khoa học 

*Danh lam thắng cảnh. 

Là cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm đó có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên 

nhiên với công trình kiến trúc có giá trị lịch sử ,thẩm mĩ ,khoa học 

Câu 2: Các di sản văn hóa ? 
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* Di sản được UNESCO công nhận:  Cố Đô Huế, Động Phong nha Kẻ 

Bàng, Thành Nhà Hồ, Phố Cổ Hội An, Đền Hùng, Nhã Nhạc Cung Đình Huế, 

Đờn ca Tài Tử..... 

* Di sản văn hóa ở huyện Củ Chi: Đền Bến Dược, Đền Gia Định, Địa đạo 

Bến Đình…. 

Câu 3: Trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ và giữ gìn di sản văn 

hóa. 

- Bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa. 

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn hóa. 

 *Nghiêm cấm các hành vi sau: 

- Chiếm đoạt làm sai lệch di sản văn hóa 

- Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại  di sản văn hóa 

- Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ ,xây dựng trái phép ,lấn chiếm đất đai 

thuộc di tích lịch sử -văn hóa ,danh lam thắng cảnh 

- Mua bán vận chuyển ,trao đổi trái phép ,di vật ,cổ vật ,bảo vật quốc gia 

- Lợi dụng di sản văn hóa làm trái pháp luật. 

 

* Lưu ý: Các em xem thêm các bài tập trong SGK  

 

 

 

CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

  


